ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRONG ĐỢT NGHỈ DỊCH CORONA

HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
Môn : Hóa học – Lớp 8

I. LÝ THUYẾT
1. Tính chất hóa học của oxi: 
- Tác dụng với phi kim:       4P   +   5O2   (   2P2O5 
- Tác dụng với kim loại:       3Fe  +  2O2 (    Fe3O4 
- Tác dụng với hợp chất:       CH4  +  2O2  ( CO2  +   2H2O
2. Phản ứng hóa hợp: Là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới được tạo thành từ hay nhiều ban đầu.
Ví dụ:       4P   +   5O2   (   2P2O5 
                 3Fe  +  2O2 (    Fe3O4
3. Phản ứng phân hủy: Là phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra 2 hay nhiều chất mới.
Ví dụ:       2KClO3  t0(   2KCl  +  3O2  
                 CaCO3    t0(   CaO  +  CO2  
4. Phương pháp cân bằng PTHH :
a) Phương pháp “chẵn – lẻ”:

Một phản ứng sau khi đã cân bằng thì số nguyên tử của một nguyên tố ở vế trái bằng số nguyên tử nguyên tố đó ở vế phải. Vì vậy nếu số nguyên tử của một nguyên tố ở một vế là số chẵn thì số nguyên tử nguyên tố đó ở vế kia phải chẵn. Nếu ở một công thức nào đó số nguyên tử nguyên tố đó còn lẻ thì phải nhân đôi.

Ví dụ:      P   +    O2   --- >   P2O5  
Ở vế trái ta có O2, tức chỉ số 2 là chẵn. Ở vế phải P2O5, chỉ số 5 của O là lẻ nên phải nhân đôi (đặt 2 trước P2O5). Bây giờ bên phải có 10 nguyên tử O

                         P   +    O2   --- >   2P2O5  
Tiếp tục ta đặt 5 trước O2, 4 trước P để được 10 nguyên tử O, 4 nguyên tử P bên trái.

                         4P   +    5O2   (   2P2O5  

b) Phương pháp cân bằng theo trình tự kim loại – phi kim:

Theo phương pháp này đầu tiên cân bằng số nguyên tử kim loại, sau đến phi kim và cuối cùng là H, sau cùng đưa các hệ số đã biết để cân bằng nguyên tử O.

Ví dụ :        Al   +   H2SO4   --- >  Al2(SO4)3  +   H2O  
Cân bằng Al trước, đặt 2 trước Al : 
2Al   +   H2SO4   --- >  Al2(SO4)3  +   H2O  
Tiếp theo cân bằng S, đặt 3 trước H2SO4   
2Al   +   3H2SO4   --- >  Al2(SO4)3  +   H2O  

Tiếp theo cân bằng H, đặt 3 trước H2O   

2Al   +   3H2SO4   --- >  Al2(SO4)3  +   3H2O  

Kiểm tra O đã cân bằng

2Al   +   3H2SO4   (  Al2(SO4)3  +   3H2O  

5. Các bước cơ bản giải bài toán tính theo PTHH:
Bước 1: Tìm số mol 1 chất

             n = m/M hoặc n = V/22,4  

Bước 2: Viết PTHH, kê số mol các chất (Nhân chéo chia ngang)

Bước 3: Trả lời yêu cầu bài toán

             * Tính khối lượng chất: m = n.M  (g)   
             * Tính thể tích chất khí ở đktc: V = n.22,4 (l)
+ m là khối lượng chất (g)
+ n là số mol chất (mol)

+ V là thể tích chất khí (l)

+ M là khối lượng mol chất (g/mol)

Ví dụ : Để điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm người ta thường dùng nhiệt phân hoàn toàn 12,25 g KClO3 thu được KCl và O2.

         KClO3    --- >   KCl  +  O2  

a) Tính khối lượng KCl tạo thành

b) Tính thể tích khí O2 thoát ra ở đktc

(K = 39; Cl = 35,5; O = 16)

Giải: 
- Số mol KClO3 phản ứng:     
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- PTHH:   2KClO3   (   2KCl   + 3O2  
                 0,1mol   (      0,1   (  0,15 
a)  Khối lượng KCl tạo thành
mKCl = n.M = 0,1. 74,5 = 7,45 (g)
b) Thể tích khí O2 thoát ra ở đktc

VO2 = n.22,4 = 0,15.22,4 = 3,36 lít
II. BÀI TẬP 
BT1. Lập PTHH

a)   K2O    +   H2O   --- >     KOH   

b)   Zn    +   HCl    --- >    ZnCl2    +    H2  
c)   HgO   --- >    Hg    +     O2 

d)   P  + O2   --- >      P2O5  

e)   Fe2O3   +   H2   --- >    Fe  +  H2O    

f)   P2O5  +  H2O  --- >  H3PO4 


g)   Al  +   AgNO3   --- >    Al(NO3)3   +  Ag  
h)   Fe(OH)3   --- >    Fe2O3  +  H2O 

i)   H2O  --- >  H2   +    O2  
BT2: Cho 22,4g Sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric. Biết sơ đồ phản ứng:    Fe    +  HCl    --- >   FeCl2   +   H2.

a) Tính khối lượng  axit HCl phản ứng. 

b) Tính thể tích khí H2 thoát ra ở đktc.
        (Cho:  Fe  = 56; Cl  =  35,5; H = 1)

BT3: Cho 2,4g kim loại magie tác dụng hoàn toàn với dung dịch axit clohiđric:  
 Mg  +   HCl  --- >   MgCl2   +  H2
a) Tính khối lượng của axit clohiđric phản ứng.

b) Tính thể tích khí H2 thoát ra ở đktc 
(Cho: Mg = 24; H = 1; Cl = 35,5)
BT 4: Đốt cháy hoàn toàn 3,1 gam Photpho trong lọ oxi thu được P2O5
a) Tính thể tích oxi phản ứng ở đktc             
b) Tính khối P2O5 sản phẩm tạo thành
(Cho: P = 31; O =16)
BT 5 : Đốt cháy bột nhôm Al dư trong 3,36 lit khí O2 đktc thu được Al2O3 
a) Tính thể tích oxi phản ứng ở đktc             
b) Tính khối Al2O3 sản phẩm tạo thành
(Cho: Al = 27; O =16)
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